
STT SBD Họ tên
Tên ngành

 trúng tuyển
Điểm trúng 

tuyển
1 18012733 NGUYỄN THỊ CHINH Điều dưỡng 22.85

2 01043258 TRẦN THU HẰNG Điều dưỡng 22.85

3 12013799 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG Điều dưỡng 22.8

4 15007031 TẠ THỊ LUYẾN Điều dưỡng 22.8

5 12001828 PHẠM THỊ TRÀ MY Điều dưỡng 22.65

6 15004268 GIANG THỊ KIM DUNG Điều dưỡng 22.55

7 12011015 TẠ THỊ DOAN Điều dưỡng 22.55

8 23008254 BÙI THỊ THANH KIM LỆ Điều dưỡng 22.5

9 18004688 NGUYỄN THỊ GIANG Điều dưỡng 22.45

10 12000117 NGUYỄN THỊ NHÀN Điều dưỡng 22.45

11 12006498 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Điều dưỡng 22.35

12 28027201 TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG Điều dưỡng 22.35

13 12008655 TRỊNH THỊ THÚY Điều dưỡng 22.35

14 12008102 NGUYỄN THỊ VÂN THẢO Điều dưỡng 22.35

15 15006539 NGUYỄN THỊ THANH HƯỚNG Điều dưỡng 22.35

16 29031227 PHAN THỊ KHÁNH CHI Điều dưỡng 22.25

17 15007126 TRẦN ANH SƠN Điều dưỡng 22.25

18 01044780 PHAN THỊ NHÃ PHƯƠNG Điều dưỡng 22.25

19 09000947 LÊ HUYỀN TRANG Điều dưỡng 22.15

20 08004744 SÈN VĂN CHUNG Điều dưỡng 22.1

21 29005796 HOÀNG THỊ LINH Điều dưỡng 22.1

22 18012256 TRƯƠNG THÚY LAN Điều dưỡng 22.1

23 18009330 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Điều dưỡng 22.1

24 12003119 LƯƠNG THỊ LAN Điều dưỡng 22.1

25 01032739 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Điều dưỡng 22.1

26 06000945 TRIỆU THỊ LAN Điều dưỡng 22.05

27 11002330 ĐINH THỊ HẢI YẾN Điều dưỡng 22.05

28 23001274 QUÁCH THỊ MINH NGHĨA Điều dưỡng 22.05

29 12011722 LA THỊ DUYÊN Điều dưỡng 22.05

30 09000171 SẰM THỊ THỦY Điều dưỡng 22

31 12005627 NGÔ THANH PHƯƠNG Điều dưỡng 22

32 12000163 TRIỆU THỊ TÍNH Điều dưỡng 21.95

33 18008655 ĐỖ THỊ VÂN ANH Điều dưỡng 21.95

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC
(Tính đến 17h ngày 15/8/2019 hình thức nộp tại trường và nhận qua đường bưu điện)
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34 15007000 HÀ THỊ KIM LAN Điều dưỡng 21.95

35 14000189 PHẠM THU HOÀI Điều dưỡng 21.9

36 12004990 TRẦN MINH NGUYỆT Điều dưỡng 21.9

37 01047861 NGUYỄN THỊ LAN ANH Điều dưỡng 21.9

38 12009461 PHẠM THỊ HOÀI NGỌC Điều dưỡng 21.85

39 18008390 PHÙNG KIM NGÂN Điều dưỡng 21.85

40 13003638 TRẦN THỊ HUYỀN Điều dưỡng 21.8

41 06003800 LÊ THỊ HỒNG NGỌC Điều dưỡng 21.8

42 15011682 NGUYỄN MINH PHƯỢNG Điều dưỡng 21.8

43 12013514 NGUYỄN HỮU TÙNG Điều dưỡng 21.8

44 14000914 HÀ TƯỜNG NHI Điều dưỡng 21.75

45 12001347 MÔNG THỊ HUỆ Điều dưỡng 21.7

46 15012718 NGUYỄN QUANG VINH Điều dưỡng 21.7

47 12005699 DƯƠNG PHƯƠNG THẢO Điều dưỡng 21.7

48 15009224 NGÔ THỊ HẢI YẾN Điều dưỡng 21.65

49 22001612 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Điều dưỡng 21.6

50 09001789 LƯU THỊ YẾN Điều dưỡng 21.6

51 12008306 DƯƠNG THỊ NGUYỆT ÁNH Điều dưỡng 21.55

52 12010482 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP Điều dưỡng 21.5

53 15001902 TRẦN QUỐC VIỆT Điều dưỡng 21.5

54 18012303 HOÀNG THỊ LƯƠNG Điều dưỡng 21.45

55 11002725 VŨ NGỌC ÁNH Điều dưỡng 21.45

56 15008051 ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG Điều dưỡng 21.45

57 15007013 BÙI THỊ LIỄU Điều dưỡng 21.45

58 18014129 BÙI THỊ LINH Điều dưỡng 21.45

59 12013705 HOÀNG HƯƠNG GIANG Điều dưỡng 21.45

60 15010610 BÙI THỊ NGỌC NINH Điều dưỡng 21.45

61 16007046 NGUYỄN THỊ THƯƠNG Điều dưỡng 21.35

62 15005848 LÊ THU HÀ Điều dưỡng 21.3

63 10003207 HOÀNG THỊ THANH HIỀN Điều dưỡng 21.3

64 12000553 BÀN THỊ LUYẾN Điều dưỡng 21.3

65 18014956 NGUYỄN THỊ THẢO Điều dưỡng 21.3

66 08001419 LƯƠNG THỊ THƠM Điều dưỡng 21.25

67 01050677 NGUYỄN MINH HẰNG Điều dưỡng 21.25

68 12013757 HOÀNG PHƯƠNG LINH Điều dưỡng 21.25

69 06000998 LỮ THỊ THU Điều dưỡng 21.2

70 13001401 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Điều dưỡng 21.2
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71 12006101 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Điều dưỡng 21.2

72 12002394 NGUYỄN THANH TÂM Điều dưỡng 21.2

73 01031827 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Điều dưỡng 21.15

74 18006566 HOÀNG THỊ MÂY Điều dưỡng 21.1

75 14002995 LÒ THỊ LY Điều dưỡng 21.1

76 18007672 ĐÀO THỊ DUYÊN Điều dưỡng 21.1

77 15004442 MA THỊ THU THỦY Điều dưỡng 21.1

78 01044004 PHÙNG THỊ LỆ Điều dưỡng 21.05

79 12003564 NGUYỄN THỊ HÀ Điều dưỡng 21.05

80 16007039 PHÙNG THỊ THÙY Điều dưỡng 21.05

81 18002516 PHẠM TUẤN ANH Điều dưỡng 21

82 01042147 LÊ THỊ ÁNH Điều dưỡng 20.95

83 08005953 LƯƠNG THỊ HOÀI CHI Điều dưỡng 20.95

84 12001714 LƯU THỊ BÍCH HỒNG Điều dưỡng 20.95

85 07002285 HỒ NGUYỆT CỬ Điều dưỡng 20.9

86 62000665 TÔ THỊ LAN ANH Điều dưỡng 20.9

87 28011156 LƯU HẢI LY Điều dưỡng 20.85

88 18009008 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Điều dưỡng 20.85

89 09006192 ĐẶNG THỊ ĐỊNH THANH Điều dưỡng 20.85

90 09000051 MA THỊ HẰNG Điều dưỡng 20.8

91 18018278 LÊ THỊ THÚY Điều dưỡng 20.8

92 12006824 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Điều dưỡng 20.8

93 16005986 ĐỖ MẠNH HÙNG Điều dưỡng 20.75

94 15004459 VŨ THỊ THU TRANG Điều dưỡng 20.75

95 18014245 NGUYỄN THỊ LINH NHI Điều dưỡng 20.75

96 24000709 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Điều dưỡng 20.75

97 12011469 DƯƠNG THỊ NGỌC THẢO Điều dưỡng 20.75

98 08005576 VŨ THỊ THU HUYỀN Điều dưỡng 20.7

99 08001318 HOÀNG THỊ THÚY HƯƠNG Điều dưỡng 20.7

100 15003462 TRẦN NGỌC HÀ Điều dưỡng 20.7

101 15011516 PHẠM NGUYỆT HÀO Điều dưỡng 20.7

102 12002295 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Điều dưỡng 20.7

103 18012796 NGÔ THỊ HÀ Điều dưỡng 20.7

104 12004256 TRẦN QUANG KHẢI Điều dưỡng 20.65

105 28011957 PHẠM THỊ LINH Điều dưỡng 20.65

106 16002447 NGUYỄN THỊ SINH Điều dưỡng 20.65

107 10001732 NÔNG THỊ KIM XUYẾN Điều dưỡng 20.6
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108 30007172 DƯƠNG THỊ LINH Điều dưỡng 20.6

109 23003289 BÙI THỊ KIỀU LINH Điều dưỡng 20.6

110 01032382 NGUYỄN THU PHƯƠNG Điều dưỡng 20.6

111 12008017 HÀ NHÂN QUÝ Điều dưỡng 20.55

112 18008323 ĐỖ KHÁNH LINH Điều dưỡng 20.55

113 05000811 PHÀN THỊ KIM THƯƠNG Điều dưỡng 20.55

114 09001330 NGUYỄN VÂN ANH Điều dưỡng 20.55

115 15010335 NGUYỄN HỒNG HẠNH Điều dưỡng 20.5

116 12008892 NGUYỄN THỊ LOAN Điều dưỡng 20.5

117 29012565 CAO KHÁNH HẠ Điều dưỡng 20.45

118 18013349 NGÔ THÙY LINH Điều dưỡng 20.45

119 18012231 NGÔ THỊ HƯỜNG Điều dưỡng 20.45

120 09004034 ĐINH THỊ MAI Điều dưỡng 20.45

121 12006719 HOÀNG THỊ HOA Điều dưỡng 20.4

122 11001033 BÀN THỊ VÂN ANH Điều dưỡng 20.4

123 01046772 BÙI THỊ PHƯƠNG NGỌC Điều dưỡng 20.4

124 18011356 NGÔ THỊ HOÀI Điều dưỡng 20.4

125 12006280 MÔNG QUANG LINH Điều dưỡng 20.4

126 15010316 NGUYỄN THỊ THU HÀ Điều dưỡng 20.35

127 11002256 CHU THỊ HOA Điều dưỡng 20.35

128 15009107 HÀ KHÁNH LY Điều dưỡng 20.35

129 15009425 NGUYỄN HỒ NGỌC KHÁNH Điều dưỡng 20.35

130 11002312 NÔNG THỊ THUYỀN Điều dưỡng 20.35

131 12001507 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Điều dưỡng 20.35

132 09000603 NGUYỄN TRẦN ĐẠT Điều dưỡng 20.35

133 26014341 MAI PHƯƠNG HẢO Điều dưỡng 20.35

134 12013940 PHẠM THỊ HOÀI Điều dưỡng 20.35

135 12001323 HOÀNG THỊ HIỀN Điều dưỡng 20.3

136 08006038 LƯƠNG THANH HUỆ Điều dưỡng 20.3

137 18001667 NGUYỄN THỊ THẢO Điều dưỡng 20.3

138 11002319 HOÀNG THỊ TRÀ Điều dưỡng 20.3

139 15001355 TRẦN THỊ THU AN Điều dưỡng 20.3

140 18015484 THÂN THỊ MINH ÁNH Điều dưỡng 20.3

141 12008749 KHƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH Điều dưỡng 20.25

142 12013755 HỨA THỊ DƯƠNG LIỄU Điều dưỡng 20.25

143 01044008 ĐẶNG THỊ THÙY LINH Điều dưỡng 20.25

144 12008143 VŨ THỊ THÚY Điều dưỡng 20.25
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145 16004439 VƯƠNG VĂN QUANG Điều dưỡng 20.25

146 16006538 ĐỖ THỊ VÂN ANH Điều dưỡng 20.25

147 15006823 TRẦN THỊ HẢI YẾN Điều dưỡng 20.25

148 12011272 DƯƠNG THÙY LINH Điều dưỡng 20.2

149 12003710 NGUYỄN VIẾT KIM Điều dưỡng 20.15

150 62000948 NGUYỄN THANH THƯ Điều dưỡng 20.15

151 15013106 ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN Điều dưỡng 20.15

152 01033749 NGÔ THỊ MINH ANH Điều dưỡng 20.15

153 12004854 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN Điều dưỡng 20.15

154 15002661 HỒ THỊ KHÁNH LINH Điều dưỡng 20.15

155 15011643 TẠ THỊ NGÂN Điều dưỡng 20.15

156 01011399 NGUYỄN TRÚC LINH Điều dưỡng 20.15

157 11001997 HOÀNG THỊ MAI CHÂM Điều dưỡng 20.1

158 06003656 TRƯƠNG PHƯƠNG HUYỀN Điều dưỡng 20.1

159 15007332 TÔ THU HUỆ Điều dưỡng 20.1

160 18004307 VŨ HỒNG NHUNG Điều dưỡng 20.1

161 01058110 NGUYỄN THỊ HUYỀN Điều dưỡng 20.1

162 15001373 NGUYỄN THỊ HẢI ANH Điều dưỡng 20.05

163 17012779 PHAN MAI LAN Điều dưỡng 20.05

164 12010582 LỤC THANH HOÀI Điều dưỡng 20

165 16002347 LÊ THỊ LỘC Điều dưỡng 20

166 12014053 LAO THỊ QUỲNH THƠ Điều dưỡng 20

167 13000083 BÙI THỊ THANH HOA Điều dưỡng 20

168 13001584 LA THỊ NHÀI Điều dưỡng 19.95

169 17006504 LÊ THỊ DIỆU LINH Điều dưỡng 19.9

170 17002525 ĐẶNG XUÂN THÀNH Điều dưỡng 19.9

171 12000923 NGUYỄN ĐẶNG THÙY DƯƠNG Điều dưỡng 19.9

172 12008299 NGUYỄN MINH ANH Điều dưỡng 19.9

173 15006432 TRẦN THỊ TRÀ GIANG Điều dưỡng 19.9

174 06003811 THẨM MINH NHẬT Điều dưỡng 19.85

175 14001095 ĐỖ TIẾN DŨNG Điều dưỡng 19.85

176 30014684 TRẦN THÚY HẰNG Điều dưỡng 19.85

177 12009352 HOÀNG THỊ NGỌC LAN Điều dưỡng 19.85

178 26014811 TRẦN THỊ THANH THUÝ Điều dưỡng 19.85

179 08000240 TRỊNH DOÃN QUANG LINH Điều dưỡng 19.8

180 14009500 BÙI THỊ THU TRANG Điều dưỡng 19.8

181 28011866 PHẠM THỊ HÒA Điều dưỡng 19.8
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182 19011473 NGUYỄN VĂN HOÀNG Điều dưỡng 19.8

183 18009331 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Điều dưỡng 19.8

184 18014304 ĐỖ THU SANG Điều dưỡng 19.8

185 22001166 LƯƠNG KIỀU ANH Điều dưỡng 19.8

186 18012990 NGUYỄN THỊ BA NGỌC Điều dưỡng 19.8

187 18015740 DƯƠNG THỊ KHÁNH LINH Điều dưỡng 19.75

188 15005937 VŨ THỊ DIỆU LINH Điều dưỡng 19.75

189 10001627 HOÀNG THỊ THUYỆN Điều dưỡng 19.7

190 15006838 NGUYỄN THỊ LAN ANH Điều dưỡng 19.7

191 16009615 NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH Điều dưỡng 19.7

192 09003422 NGUYỄN KIM OANH Điều dưỡng 19.65

193 24002141 TRẦN NGUYỄN BẢO YẾN Điều dưỡng 19.65

194 21003728 NGUYỄN THỊ LUÂN Điều dưỡng 19.65

195 27002718 TRẦN THỊ HẰNG NGA Điều dưỡng 19.65

196 15008075 NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH Điều dưỡng 19.65

197 12009215 PHẠM THỊ HẰNG Điều dưỡng 19.6

198 12001792 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Điều dưỡng 19.6

199 15011735 LẠI THỊ NHƯ THƯƠNG Điều dưỡng 19.6

200 12003309 LÂM THUÝ THANH Điều dưỡng 19.6

201 12000828 HÀ THỊ THU UYÊN Điều dưỡng 19.6

202 12000559 ĐẶNG PHƯƠNG LY Điều dưỡng 19.55

203 06001425 MÃ THỊ TIỆP Điều dưỡng 19.55

204 26014203 LÊ VŨ HẢI BÌNH Điều dưỡng 19.55

205 24000789 NGUYỄN TIẾN THUẬN Điều dưỡng 19.55

206 19006788 ĐẶNG THỊ AN Điều dưỡng 19.55

207 06002095 NGUYỄN THỊ HÀ Điều dưỡng 19.5

208 12002901 PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN Điều dưỡng 19.5

209 18014222 THÂN THỊ QUỲNH NGA Điều dưỡng 19.5

210 24000824 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Điều dưỡng 19.5

211 12005136 PHẠM THỦY TIÊN Điều dưỡng 19.5

212 14004790 NGUYỄN DIỆU LINH Điều dưỡng 19.45

213 15012867 PHÙNG NGỌC HUYỀN Điều dưỡng 19.45


